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TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN THÀNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 45/2018/HS-ST 

Ngày: 11-4-2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

         

  Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Văn Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Hoàng. 

                                        Ông Nguyễn Thế Phương. 
   

Thư  ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu 
tham gia phiên tòa: Ông Đặng Quang Nam  - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 38/2018/TLST-HS ngày 07 

tháng 03 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Lê Văn T, tên gọi khác: Không; sinh ngày 26/10/1998; Nơi cư trú: Ấp P, xã 

T, huyện N, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; NghÒ nghiÖp: Không; Tr×nh ®é v¨n ho¸: 

6/12; D©n téc: Kinh; T«n gi¸o: Phật giáo; Quèc tÞch: ViÖt Nam; con ông: Lê Văn 

H và bà: Trần Thị C; tiền án, tiền sự: không. Bị tạm giam từ ngày 19/12/2017 đến 

nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2.  Nguyễn Văn P, tên gọi khác: P Pê Đê; sinh ngày 11/09/1998; Nơi cư trú: 
Ấp P, xã T, huyện N, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; NghÒ nghiÖp: Không; Tr×nh ®é v¨n 

ho¸: 4/12; D©n téc: Kinh; T«n gi¸o: Phật giáo; Quèc tÞch: ViÖt Nam; con ông: 

Nguyễn Thành Tr và bà: Huỳnh Thị Thu M; tiền sự: Tại quyết định số 31/QĐ-

XPHC ngày 02/11/2016 của Công an xã Phước Hòa xử phạt vi phạm hành chính 

bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Trộm cắp tài sản”; tiền án: Không. Bị tạm 

giam từ ngày 10/12/2017 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Hoàng Văn L, sinh năm 1963; nơi cư trú: Ấp Ô, xã T, huyện N, 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ( vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 27/10/2017 Lê Văn T rủ Nguyễn Văn P đến bè của cha 

ruột mình là ông Lê Văn Hiền đậu ở sông M, xã P, huyện N, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu để ngủ. Do chưa ăn tối nên T và P qua đùng của ông Hoàng Văn L để bắt trộm 

cá về ăn. Trong lúc đang bắt trộm cá, T phát hiện trong đùng ông H đang thả nhiều 
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rập cá nên rủ P cùng lấy trộm, Phong đồng ý. Khoảng 23 giờ cùng ngày, T và P 

đến đùng ông L lấy trộm 14 chiếc rập cá, loại kích thước 20 cm x 40 cm, dài 

khoảng 6 mét, được đan bằng cước rồi đem về bè của ông Hiền cất giấu và đi ngủ. 

Sáng ngày 28/10/2017 ông L phát hiện bị mất rập, trình báo cơ quan chức năng. 

Quá trình điều tra, T và P đã khai hành vi lấy trộm rập đánh cá của ông L. 

Tại kết luận định giá tài sản số 186/KL ngày 09/11/2017 cña Héi ®ång ®Þnh gi¸ 

tài sản UBND huyện Tân Thành kết luận: 14 chiếc rập đánh bắt tôm cá được đan 

bằng cước, tổng trị giá 4.284.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 06 tháng 03 năm 2018 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy tố Lê Văn T và Nguyễn 

Văn P về tội “trộm cắp tµi sản ” theo khoản 1, Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 

2015. 
 

T¹i phiªn toµ bÞ c¸o vÉn khai nhận như ®· khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra.   

§¹i dieän Vieän kieåm saùt giöõ nguyeân quyeát ñònh truy toá nhö caùo traïng. Caên cứ 

khoản 1 Điều 173; điểm h, i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đề 

nghị Hội đồng xét xử, xöû phaït: Lê Văn T, Nguyễn Văn P mỗi bị cáo từ 6 đến 9 

tháng tù.  

 Tại phiên tòa các bị cáo không tranh luận gì, yêu cầu Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt. 

Caên cöù vaøo caùc chöùng cöù vaø taøi lieäu ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân toaø treân cô 

sôû xem xeùt ñaày ñuû, toaøn dieän chöùng cöù, yù kieán cuûa Kieåm saùt vieân, bò caùo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đều hợp pháp. 
 [2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: T¹i phiªn tßa bÞ c¸o Lê Văn T và 

Nguyễn Văn P khai hoµn toµn phï hîp víi lêi khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra. §ã lµ phï 

hîp c¶ vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm ph¹m téi, ®Æc ®iÓm vËt chøng trong giai đoạn điều 

tra, phï hîp viện dẫn của bản cáo trạng; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 
 

 

 

Khoảng 20 giờ ngày 27/10/2017 tại sông M, xã P, huyện N, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu Lê Văn T và Nguyễn Văn P đã có hành vi trộm cắp 14 chiếc rập đánh bắt cá, 

được đan bằng cước, tổng trị giá 4.284.000 đồng của ông Hoàng Văn L. 

Hành vi lén lút, chiếm đoạt tài sản của người khác kể trên của Lê Văn T và 

Nguyễn Văn P đủ yếu tố cấu thành tội “trộm cắp tài sản” ; tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999; tuy nhiên, căn cứ 

Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội hướng dẫn áp dụng 
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những quy định có lợi cho người phạm tội, thấy rằng: Hành vi phạm tội của bị 

cáo cần áp dụng Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 có lợi hơn so với mức 

hình phạt quy định tại Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử xác định: Áp dụng kho¶n 1 ®iÒu 173 Bé LuËt h×nh sự năm 2015 để xử lý 

các bị cáo là phù hợp quy định của pháp luật.   

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở 

hữu tài sản của người khác mà pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự trị an, an toàn xã 

hội trên địa bàn. Vì vậy cần xử lý nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội do bị 

cáo gây ra. 
 

Khi quyết định hình phạt Hội đồng có xem xét các tình tiết: Các bị cáo là 
những thanh niên tuổi đời còn trẻ, nhưng không chịu lao động, thích hưởng thụ  

rồi dẫn đến phạm tội.  

Bị cáo T giữ vai trò là người khởi xướng, đồng thời cũng là người trực tiếp 

thực hiện hành vi phạm tội.  

Bị cáo P do không làm chủ được bản thân nên bị rủ rê và trở thành đồng phạm 

và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Phong thực hiện hành vi phạm tội 

đang trong thời gian có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.  

T¹i phiªn tßa các bị cáo cã th¸i ®é thµnh khÈn khai b¸o, lần đầu phạm tội thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội gây thiệt hại không lớn, cần giảm nhẹ 1 

phần hình phạt. Mặc dù vậy, xét thấy cần phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã 

hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục để trở thành người lương 

thiện và có ích cho xã hội. 

[3] Về vật chứng vụ án:  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành 

đã thu hồi và trả lại 14 chiếc rập đánh cá cho ông Hoàng Văn L. 
 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt bị hại 

không có yêu cầu gì thêm về bồi thường nên không xem xét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: BÞ caùo phaûi noäp tieàn aùn phí hình söï sô 

thaåm; bÞ c¸o, bị hại coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  

Vì caùc leõ treân; 
 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 
 

Tuyên bố: Lê Văn T và Nguyễn Văn P phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.  

Căn cứ: Khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015.  

 Xử phạt bị cáo: Lê Văn T 07 (Bảy) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 

19/12/2017 . 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn P 07 (Bảy) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 

10/12/2017 . 
 
   
 

 

 

Veà aùn phí: Áp duïng Ñieàu 136 Boä luaät toá tuïng hình sự năm 2015. 

 Buoäc Lê Văn T và Nguyễn Văn P mỗi bÞ c¸o phaûi noäp 200.000 (Hai traêm 

nghìn) ñång tiền aùn phí hình söï sô thaåm. 
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Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc tống đạt bản án hợp lệ./. 
  

                                                              T.M Héi ®ång xÐt xö 

 N¬i nhËn                                             ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ                                                    
- TAND tỉnh BRVT                                              
- VKSND huyện Tân Thành                                               

- VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

- Công an huyện Tân Thành  

- Phòng PV 27 công an tỉnh BRVT                             
 

- THADS huyện Tân Thành. 

- Sở tư pháp tỉnh BRVT 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ                                                                         L©m V¨n Hïng 

 
 
 
 

 

 


